
 
 

Phụ lục I 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN BAN HÀNH NĂM 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số: 108/KH-UBND ngày  19 tháng  01 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam) 

TT Số ký hiệu, ngày ban hành Trích yếu 

1.  
Nghị quyết số 05/2023/NQ-

HĐND ngày 06/7/2023  

Quy định mức thu phí, lệ phí khi thực hiện một số thủ tục hành chính thông qua dịch 

vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

2.  
Kế hoạch số 843/KH-BCĐ 

ngày 01/5/2023 
Hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2023 

3.  
Kế hoạch số 964/KH-UBND 

ngày 19/5/2023 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam 

4.  
Kế hoạch số 1741/KH-UBND 

ngày 05/9/2023  

Thực hiện năm dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới năm 

2023 tỉnh Hà Nam 

5.  
Kế hoạch số 1742/KH-UBND 

ngày 05/9/2023  

Triển khai đô thị thông minh và Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hà 

Nam 

6.  
Kế hoạch số 1779/KH-UBND 

ngày 13/9/2023  
Tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh 

7.  
Kế hoạch số 1781/KH-UBND 

ngày 13/9/2023  
Cung cấp dữ liệu mở trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam 

8.  
Kế hoạch số 1782/KH-UBND 

ngày 13/9/2023  

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ 

công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

9.  
Kế hoạch số 1785/KH-UBND 

ngày 13/9/2023  
Bồi dưỡng, tập huấn chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2023 
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TT Số ký hiệu, ngày ban hành Trích yếu 

10.  
Quyết định số 53/QĐ-UBND 

ngày 09/01/2023  

Cấp mới bổ sung mới mã định danh của các cơ quan, đơn vị phục vụ kết nối, chia sẻ 

dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương và giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam 

11.  
Quyết định số 199/QĐ-UBND 

ngày 13/02/2023  

Công bố kết quả xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ 

quan nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2022 

12.  
Quyết định số 12/2023/QĐ-

UBND ngày 28/02/2023 

Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

13.  
Quyết định số 27/2023/QĐ-

UBND ngày 08/6/2023 
Quy chế Quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Hà Nam 

14.  
Quyết định số 811/QĐ-UBND 

ngày 24/7/2023  

Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố tỉnh Hà Nam. 

15.  
Quyết định số 39/2023/QĐ-

UBND ngày 03/8/2023 

Quy định mức thu phí, lệ phí trong thực hiện một số thủ tục hành chính thông qua 

dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

16.  
Quyết định số 1269/QĐ-

UBND ngày 01/11/2023  

Thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi số tại các Sở, ban, ngành, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

17.  
Quyết định số 53/2023/QĐ-

UBND 16/11/2023 

Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà 

Nam  

18.  
Quyết định số 1348/QĐ-

UBND ngày 20/11/2023 

Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung và dịch vụ chia sẻ dữ liệu của các cơ quan nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

19.  
Quyết định số 1414/QĐ-

UBND ngày 04/12/2023  

Thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến; giảm thời gian xử 

lý hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
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Phụ lục II 

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN TRIỂN KHAI NĂM 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày       tháng 01 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam) 

ĐVT: Triệu đồng 

TT Tên nhiệm vụ, dự án 

Thời 

gian 

triển 

khai 

Tổng mức 

đầu tư 

Kinh 

phí năm 

2023 

Nguồn vốn 

Hiện trạng 
NSNN 

Vốn 

khác 

ĐTPT SN   

I Dự án đầu tư  200.490,9 32.222,8     

1.  
Dự án tăng cường quản lý đất đai và 

xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai VILG 

2017-

2023 
86.854,2  x  x Hoạt động tốt 

2.  

Tiểu Dự án đo đạc địa chính, đăng ký 

quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, 

cấp giấy chứng nhận QSD đất nông 

nghiệp sau dồn đổi ruộng cho 31 xã 

(Trong dự án Xây dựng hồ sơ địa chính 

và cơ sở dữ liệu đất đai) 

2021-

2023 
85.680,9 20.000 x   Đang triển khai 

3.  

Đầu tư nâng cấp mở rộng tiện ích trung 

tâm điều hành đô thị thông minh thành 

phố Phủ Lý 

2022-

2024 
14.950 

 

x   Hoạt động tốt 

4.  

Lắp đặt hệ thống camera giám sát 

thuộc Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, 

sửa chữa tuyến đường ĐT.495C 

2023 1.352,3 1.352,3 x   Hoạt động tốt 

5.  

Nâng cấp hệ thống mạng Internet trong 

trụ sở Tỉnh ủy, Hệ thống hội nghị 

truyền hình trực tuyến của Tỉnh ủy, An 

toàn, an ninh thông tin 

2023 2.218,5 2.218,5 x   Hoạt động tốt 
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TT Tên nhiệm vụ, dự án 

Thời 

gian 

triển 

khai 

Tổng mức 

đầu tư 

Kinh 

phí năm 

2023 

Nguồn vốn 

Hiện trạng 
NSNN 

Vốn 

khác 

ĐTPT SN   

6.  

Ứng dụng công nghệ viễn thám trong 

công tác quản lý biến động về diện tích 

rừng, phát hiện sớm mất rừng, cháy 

rừng tại tỉnh Hà Nam 

2023 850 850 x   Hoạt động tốt 

7.  
Phần mềm Chấm điểm và xếp hạng chỉ 

số cải cách hành chính tỉnh Hà Nam 
2023 783  x   Hoạt động tốt 

8.  
Diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn 

thông tin mạng tỉnh Hà Nam năm 2023 
2023 150 150  x  Đã hoàn thành 

9.  
Số hóa hộ tịch trên địa bàn huyện Kim 

Bảng 

2022-

2023 
1.972 1.972 

 
x  Đã hoàn thành 

10.  

Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính còn hiệu lực của các sở, ban, 

ngành giai đoạn 2020-2022 

2023 780 780 

 

x  
Dự kiến hoàn 

thành 31/12/ 2023 

11.  

Xây dựng hệ thống Quản lý công dân 

nhập ngũ nghĩa vụ quân sự tỉnh Hà 

Nam 

2023 4.900 4.900  x  
Dự kiến hoàn 

thành 31/12/ 2023 

II Thuê dịch vụ hằng năm  67.760 17.021     

1.  
Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính tỉnh Hà Nam  

2022-

2026 
7.837 1.539 

 
x  Hoạt động tốt 

2.  Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành  
2021-

2024 
3.029        586 

 
x  Hoạt động tốt 

3.  
Hệ thống thông tin họp và xử lý công 

việc của UBND tỉnh 

2022-

2026 
485 97 

 
x  Hoạt động tốt 

4.  Hệ thống thông tin họp và xử lý công 2022- 2.910 582  x   
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TT Tên nhiệm vụ, dự án 

Thời 

gian 

triển 

khai 

Tổng mức 

đầu tư 

Kinh 

phí năm 

2023 

Nguồn vốn 

Hiện trạng 
NSNN 

Vốn 

khác 

ĐTPT SN   

việc của UBND các huyện, thị xã, 

thành phố 

2026 

5.  
Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 

II 

2022-

2026 
9.980 1.996 

 
x  Hoạt động tốt 

6.  

Phần mềm nền tảng phục vụ hoạt động 

của Trung tâm Điều hành thông minh 

(IOC) tỉnh Hà Nam              

2022-

2024 
3.776 1.196 

 

x  Hoạt động tốt 

7.  
Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 

(LGSP) tỉnh Hà Nam 

2023-

2027 
8.090 1.803 

 
x  Hoạt động tốt 

8.  Kho dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính 
2023-

2027 
3.917 819 

 
x  Hoạt động tốt 

9.  
Xây dựng Hệ thống quản lý hoạt động 

khoáng sản và cơ sở dữ liệu khoáng sản 

2023-

2025 
5.448 1.878 

 
x  Hoạt động tốt 

10.  
Trung tâm Giám sát, điều hành an toàn 

thông tin mạng (SOC) tỉnh Hà Nam 

2023-

2025 
8.494 3.036 

 
x  

Dự kiến hoàn 

thành 31/12/ 2023 

11.  
Phần mềm lập hồ sơ lưu trữ điện tử cho 

các cơ quan hành chính nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Hà Nam 

2023-

2027 
5.752 1.463 

 

x  
Dự kiến hoàn 

thành 31/12/ 2023 

12.  
Cổng thông tin Du lịch và ứng dụng du 

lịch thông minh tỉnh Hà Nam 

2023-

2027 
5.477 1.328 

 
x  

Dự kiến hoàn 

thành 31/12/ 2023 

13.  
Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Hà 

Nam 

2023-

2027 
5.475 1.280 

 
x  

Dự kiến hoàn 

thành 31/12/ 2023 

 Tổng cộng:  268.250,9 49.243,8     
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Phụ lục III 

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN DỰ KIẾN TRIỂN KHAI NĂM 2024 

(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-UBND ngày       tháng 01 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam) 

I. DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN DO CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CHỦ TRÌ 

STT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì 

A 
CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP 

(Đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện từ năm 2023, tiếp tục thực hiện trong năm 2024) 
 

I Thuê dịch vụ công nghệ thông tin  

1  Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tỉnh Hà Nam Văn phòng Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh 

2  Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh 

3  Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Hà Nam 

4  Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

5  Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tỉnh Hà Nam 

6  Nền tảng tích hợp, chia sẽ dữ liệu (LGSP) tỉnh Hà Nam 

7  Trung tâm Giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng (SOC) tỉnh Hà Nam 

8  Kho dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam 

9  
Hỗ trợ doanh nghiệp (Bưu điện tỉnh) tiếp nhận hồ sơ, số hoá theo Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 

27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

10  Phần mềm lập hồ sơ lưu trữ điện tử cho các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam Sở Nội vụ 

11  Cổng thông tin Du lịch và ứng dụng du lịch thông minh tỉnh Hà Nam 

Sở Văn hóa 

Thể thao  và 

Du lịch 

12  Hệ thống quản lý hoạt động và cơ sở dữ liệu khoáng sản 
Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

13  Hệ thống thông tin họp và xử lý công việc của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 
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14  Mạng truyền số liệu chuyên dùng 

Các sở, ban, 

ngành, UBND 

các huyện, thị 

xã, thành phố 

II Đầu tư, mua sắm  

1 Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực của các sở, ban, ngành 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

B CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN MỚI  

I Thuê dịch vụ công nghệ thông tin  

1  
Hệ thống quản lý các trang thông tin điện tử, mạng xã hội và giám sát cán bộ, đảng viên trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

2  
Triển khai phương thức trao đổi thông tin SMS trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh Hà Nam  

3  Hệ thống chuẩn hóa xác thực tập trung (SSO) tỉnh Hà Nam   

4  Hệ thống ứng dụng (App) công dân số tỉnh Hà Nam  

5  Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở tỉnh Hà Nam 

6  Xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, đô thị liên thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam  Sở Xây dựng 

7  Quản lý an sinh xã hội tỉnh Hà Nam 

Sở Lao động 

Thương binh 

và Xã hội 

8  Quản lý cán bộ, công chức viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Nam Sở Nội vụ 

9  Hệ thống thông tin chuyên ngành nông nghiệp  

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

10  Triển khai nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa 

Sở Y tế 11  Triển khai nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử 

12  Triển khai nền tảng trạm y tế xã 
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13  Hệ thống quản trị, điều hành điện tử tại Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Hà Nam 

Ban Quản lý 

các Khu công 

nghiệp 

14  
Phần mềm quản lý thư viện điện tử tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa 

bàn toàn tỉnh Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
15  

Phần mềm cơ sở dữ liệu tập trung ngành giáo dục, số hóa kết nối giữa gia đình và nhà trường 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam  

16  Quản lý, vận hành, lưu trữ, bảo trì hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hà Nam 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

17  
Hệ thống giám sát xe vận chuyển rác và khối lượng xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam 

18  Hệ thống nền tảng bản đồ số tỉnh Hà Nam 

19  
Xây dựng Phân hệ Giám sát và thuê bay chụp UAV hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam (bổ sung vào hệ thống đã có theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

20  Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường 

21  Làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, nhà ở 

22  Hệ thống quản lý kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông 

vận tải 23  Hệ thống quản lý các dự án giao thông vận tải 

II Đầu tư, mua sắm  

1  Tự động hóa Trung tâm hành chính công thông qua Kiosk Văn phòng 

UBND tỉnh 2  Nâng cấp phần mềm Công báo điện tử tỉnh Hà Nam 

3  Xây dựng Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Hà Nam  

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

4  
Hệ thống chấm điểm, đánh giá Bộ chỉ số chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố  

5  Hệ thống thông tin nguồn tỉnh Hà Nam 

6  Diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng 
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7  Phần mềm quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Hà Nam Thanh tra tỉnh 

8  Phần mềm quản lý thi đua, khen thưởng tỉnh Hà Nam Sở Nội vụ 

9  Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý xử lý vi phạm hành chính 

Sở Tư pháp 10  Hệ thống chứng thực điện tử tỉnh Hà Nam  

11  Số hóa sổ hộ tịch điện tử  

12  Xây dựng cơ sở dữ liệu về chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại Sở Công 

Thương 13  Duy trì Sàn thương mại điện tử; hệ thống quản lý Cụm công nghiệp 
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II. DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN DO CÔNG AN TỈNH CHỦ TRÌ 

  

STT Nội dung công việc 

1  Kinh phí mua văn phòng phẩm phục vụ công tác tham mưu, tiếp nhận hồ sơ  

2  Kinh phí phục vụ tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết, giao ban thường kỳ và đột xuất  

3  Kinh phí phục vụ công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 

4  Triển khai Mô hình đề án 06/CP giải pháp kiểm soát ra vào trụ sở Công an tỉnh 

5  
Thuê máy chủ phục vụ hoạt động Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh và Trang thông tin Đề án 06/CP và kinh phí 

tuyên truyền hoạt động chuyển đổi số, Đề án 06/CP năm 2024 

6  Trang bị màn hình LED tuyên truyền Chuyển đổi số, Đề án 06 tại Công an tỉnh 

7  
Trang bị máy chủ, máy tính tới Công an các đơn vị, địa phương, Công an cấp xã phục vụ công tác và triển khai 

phần mềm lõi (01 máy chủ, 180 máy tính, 180 máy in) 

8  
Triển khai đường truyền kết nối đến các máy tính bổ sung phục vụ các dịch vụ công liên thông, chia sẻ kết nối dữ 

liệu phục vụ chuyển đổi số và Đề án 06 

9  Triển khai phòng họp không giấy (máy chủ, phần mềm, 300 máy tính bảng) 

10  Phục vụ công tác Cơ yếu triển khai chữ ký số (Số lượng máy tính phục vụ chữ ký số: 146 máy ) 

11  Công tác số hóa hồ sơ (Phần mềm số hóa: 01; máy chủ: 01 chiếc; scan: 32 chiếc) 

12  Các chương trình diệt vius 

13  Triển khai các phương án đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ đối với các hệ thống thông tin công an tỉnh 

14  

Bảo trì, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị công nghệ thông tin; hạ tầng truyền dẫn (phần mềm bản quyền Win; Số 

lượng máy tĩnh cũ hỏng (không đủ điều kiện cài Win 10: 100 chiếc); thay thế thiết bị hỏng của hệ thống truyền dẫn 

tại công an các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Công an tỉnh  

15  Bảo trì, bảo dưỡng phục vụ công tác viễn thông, thông tin liên lạc  

16  Bảo trì, thay thế, sửa chữa hệ thống camera giám sát 

17  Bảo trì, bảo trì hệ thống giám sát an ninh (các camera phục vụ an ninh trật tự) 
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III. DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN DO ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ CHỦ TRÌ  

STT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì 

1.  Tuyên truyền, tập huấn chuyển đổi số, Đề án 06 

UBND thành 

phố Phủ Lý 

2.  Số hóa lĩnh vực du lịch và di tích 

3.  Số hóa dữ liệu hộ tịch 

4.  Lắp đặt hệ thống truyền thanh thông minh 

5.  Lắp đặt Camera an ninh cho các trường học 

6.  
Xây dựng Cơ sở dữ liệu cây xanh và hệ thống điện chiếu sáng đô thị Thành phố Phủ Lý phục 

vụ quản lý tài sản trên nền hệ thống thông tin địa lý (GIS) 

7.  Tuyên truyền, tập huấn chuyển đổi số, Đề án 06 

UBND thị xã 

Duy Tiên 

 

8.  Triển khai Trung tâm điều hành thông minh thị xã 

9.  Số hóa lĩnh vực du lịch và di tích 

10.  Số hóa dữ liệu hộ tịch 

11.  Lắp đặt hệ thống truyền thanh thông minh 

12.  Lắp đặt Camera an ninh cho các trường học  

13.  Tuyên truyền, tập huấn chuyển đổi số, Đề án 06 

UBND huyện 

Lý Nhân 

 

14.  Số hóa lĩnh vực du lịch và di tích 

15.  Số hóa dữ liệu hộ tịch 

16.  Lắp đặt hệ thống truyền thanh thông minh 

17.  Lắp đặt Camera an ninh cho các trường học  
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STT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì 

18.  Tuyên truyền, tập huấn chuyển đổi số, Đề án 06 

UBND huyện 

Bình Lục 

19.  Số hóa lĩnh vực du lịch và di tích 

20.  Số hóa dữ liệu hộ tịch 

21.  Lắp đặt hệ thống truyền thanh thông minh 

22.  Lắp đặt Camera an ninh cho các trường học  

23.  Tuyên truyền, tập huấn chuyển đổi số, Đề án 06 

UBND huyện  

Thanh Liêm 

 

24.  Số hóa dữ liệu hộ tịch 

25.  Số hóa lĩnh vực du lịch và di tích 

26.  Lắp đặt hệ thống truyền thanh thông minh 

27.  Lắp đặt Camera an ninh cho các trường học  

28.  Tuyên truyền, tập huấn chuyển đổi số, Đề án 06 

UBND huyện 

Kim Bảng 

 

29.  Số hóa dữ liệu hộ tịch 

30.  Số hóa lĩnh vực du lịch và di tích 

31.  Lắp đặt hệ thống truyền thanh thông minh 

32.  Lắp đặt Camera an ninh cho các trường học  
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